KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 11 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A5 
Tên giáo viên: Nguyễn Hảo – Hồng ĐiệpUBND PHƯỜNG PHÚC LỢI
  TRƯỜNG MN HOA SỮA

	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 03/11 đến 07/11
Nguyễn Hảo
	Tuần 2
Từ 10/11 đến 14/11
Hồng Điệp
	Tuần 3
Từ 17/11 đến 21/11
Nguyễn Hảo
	Tuần 4
Từ 24/11 đến 28/11
  Hồng Điệp
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Cô đón trẻ: quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp tình huống
* Thể dục sáng:
- Khởi động: Đi các kiểu chân theo nhạc bài hát: Let's Talk About a Man 
- Trọng động: Tâp theo nhạc bài " Ước mơ thần tiên " 
+ Tay: 2 tay sang ngang - Ra trước 
+Chân: Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
+ Bụng, lườn: tay sang ngang - nghiêng người 2 bên
+ Bật: Bật Chụm tách. ( mỗi động tác thực hiện 4l x 4n ) 
- Erobic: Vui đến trường - Hồi tĩnh: vận động nhẹ nhàng theo nhạc bài " Hành trình của lá". Cảm nhận thời tiết buổi sáng.
- Trẻ thực hiện đúng, thuần thục các động tác của bài thể dục theo nhịp bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp 
	


	Trò chuyện
	- Trò chuyện với trẻ về nghề gốm và các sản phẩm của nghề gốm, dụng cụ của nghề…. Trao đổi về công việc và lợi ích của nghề gốm đối với con người và xã hội? Mỗi nghề đều tạo ra sản phẩm khác nhau và có ý nghĩa riêng. 
- Trò chuyện với trẻ về chú bộ đội, công việc của các chú bộ đội, trang phục, tình cảm của trẻ đối với chú bộ đội, ...Nghe các bài hát về chú bộ đội: Cháu yêu chú bộ đội, cảm ơn chú bộ đội... 
- Trò chuyện, xem ảnh cô giáo mà con đã học ở trường MN: tên, công việc, trang phục, nơi làm việc, đồ dùng, tình cảm của con đối với cô, kỉ niệm mà con nhớ nhất, đọc các bài thơ về cô giáo. 
[bookmark: _GoBack]
- Trò chuyện về công việc hàng ngày của bác CNVSMT, dụng cụ của nghề VSMT, trang phục của các bác CNVSMT… 
	


	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động tạo hình
Vẽ trang trí hình tròn
	Vận động
-VĐCB :Ném trúng đích đứng (xa 2m- cao 1,5m) 
- Bật chụm tách chân qua 5 ô
	Hoạt động tạo hình
Trang trí bưu thiếp (MT110)
	Vận động
- VĐCB:  Ném xa bằng một tay
- Bật liên tục qua 5ô
	MT51, MT61, MT110, MT101, MT38

	
	T3
	Khám phá
Khám phá nghề gốm (MT51)
	Khám phá
Cháu yêu chú bộ đội
	Khám phá
Khám phá nghề giáo viên
	Khám phá
Một ngày làm việc của cô CNVSMT
	

	
	T4
	Văn học
Truyện “ Thần sắt”
	Âm nhạc
- VĐ: Múa cho mẹ xem
- Nghe hát: Chỉ có một trên đời
- Trò chơi: Chuyền dây theo nhạc
	Văn học
Thơ: Bông hoa tặng cô
(Hoạt động ƯDBTT) (MT61)
	Âm nhạc
- VĐ: theo TTC: Bác đưa thư vui tính
- Nghe hát: Đưa cơm cho mẹ đi cầy
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (MT101)
	

	
	T5
	Văn học
Truyện “ Thần sắt”
	Âm nhạc
- VĐ: Múa cho mẹ xem
- Nghe hát: Chỉ có một trên đời
- Trò chơi: Chuyền dây theo nhạc
	Văn học
Thơ: Bông hoa tặng cô
(Hoạt động ƯDBTT) (MT61)
	Âm nhạc
- VĐ: theo TTC: Bác đưa thư vui tính
- Nghe hát: Đưa cơm cho mẹ đi cầy
- Trò chơi: Ai nhanh nhất (MT101)
	

	
	T6
	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái e- ê
	Làm quen chữ viết
Tập tô chữ cái e- ê
(Hoạt động ƯDBTT)
	Làm quen chữ viết
Làm quen chữ cái u- ư
	Làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cai u, ư
	

	Hoạt động ngoài trời
	Tuần 1:
* HĐCCĐ:
- VĐCB: Bò thấp chui qua cổng
- TCVĐ: Bật qua vật cản
- Quan sát bầu trời
- Quan sát khu nhà để xe
- Trò chuyện với bác bảo vệ
* TCVĐ:
- Đi trên ghế TD đầu đội túi cát
- Bịt mắt bắt dê
- Chơi các trò chơi dân gian" Nu na nu nống, nhảy bao bố, trồng nụ trồng hoa, cắp cua bỏ giỏ, ô ăn quan....
- Giao lưu với các em lớp bé: đọc thơ,hát, kể chuyện về gia đình: Nhà mình rất vui, cả nhà thương nhau, mẹ yêu... 
Tuần 2:
* HĐCCĐ:
- Quan sát thời tiết
- Quan sát cây xoài
- Làm thí nghiệm với màu và nước 
- Quan sát các loại hoa trên sân trường 
* TCVĐ:
- Chuyền bóng
- Ném trúng đích bằng 1 tay
- Chèo thuyền
- Đi trên dây.
- Giao lưu tập thể với lớp A1: Kéo co, gánh quả, chuyền bóng.... 
Tuần 3:
* HĐCCĐ:
- VĐCB: Bật liên tiếp qua 5 ô.
- TCVĐ: Đập và bắt bóng bằng 2 tay
- Quan sát khu chơi cát nước
- Quan sát cây hoa sữa
- Thăm quan phòng làm việc của bác hiệu trưởng
* TCVĐ:
- Chèo thuyền
- Mèo đuổi chuột
- Quạt bóng
- Giao lưu tập thể với lớp A2: Kéo co, đánh bóng vào gôn, gánh quả, nhảy Việt Nam ơi 
Tuần 4:
* HĐCCĐ:
- Làm thí nghiệm: “Sự biến đổi của màu sắc” 
- Quan sát các biển chỉ dẫn và vạch sơn trên sân trường
- Chăm sóc vườn cây của bé
- Quan sát, cảm nhận thời tiết 
*TCVĐ:
- Thi gánh nước
- Chèo thuyền
- Ném trúng đích bằng 1 tay
- Chuyền bóng
- Giao lưu tập thể với em lớp nhỡ B2: nêu điểm khác biệt giữa bạn và tôi, chơi vòng quay socola, lộn cầu vồng 
*Chơi theo ý thích: Chơi với đồ chơi, cát, nước, lá cây, phấn, đồ chơi ngoài trời: Đu quay, nhà bóng, bập bênh cát nước…: nhặt lá, đếm đồ dùng, đồ chơi, vẽ tạo nhóm, tách gộp, thêm bớt trong phạm vi 6, đo độ dài viên gạch, đồ chơi ngoài trời… 
	


	Hoạt động chơi góc
	* Góc trọng tâm: Nhận biết chữ số 7, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 7 (T1), Trò chơi với các chữ cái e-ê (T2), Tách nhóm có 7 đối tượng thành 2 phần bằng các cách khác nhau (T3) , Trò chơi với chữ cái u-ư (T4) 
Hoạt động thay thế:
- Tuần 1: Thứ 2: Giao lưu vận động: Đá bóng 2 đội nam - nữ (Tại sân trường)
- Tuần 2: Thứ 6: Tập YOGA (Tại phòng chức năng tầng 3)
 - Tuần 3: Thứ 5: Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (Tại sảnh tầng 1)
- Tuần 4: Thứ 6: Vẽ tranh quang cảnh sân trường (Tại vườn trường) 
* Góc phân vai:
- Gia đình: làm khung ảnh , sưu tầm ảnh, vẽ, làm sách về sở thích của gia đình và những người thân.... Bày bàn tiệc, tổ chức sinh nhật, đi siêu thị…
- Bác sĩ: khám sức khỏe cho mọi người : khám tai mũi họng, cân đo, tư vấn phòng bệnh mùa đông
- Bán hàng: bán đồ dùng trong gia đình: xong, nồi, quạt… các sản phầm nghề gốm, món ăn cho gia đình bé: cá kho, đậu rán, …..
- Nấu ăn: nấu các món ăn hàng ngày: rau luộc, gà rán, thịt kho,.. 
- Góc xây dựng: Xây khu làng nghề gốm, Xây công viên vui chơi giải trí, xây vườn cây ăn quả, Xây dựng doanh trại bộ đội
* Góc học tập:
Góc chữ cái:
- Tập tô chữ cái e,ê (Làm vở bé LQCC trang 4)
- Tập tô chữ cái u, ư (Làm vở bé LQCC trang 5)
- Sao chép tên của cô giáo trong trường mầm non
- Trang trí chữ rỗng. In chữ cái. Cắt chữ từ tranh ảnh báo…làm bộ sách chữ cái, sao chép từ theo mẫu, tập sao chép tên của mình
Góc toán:
- Làm bài tập xem giờ đúng, tập xem lịch...
- Làm bài tập Đ- S khi chơi với đồ chơi, gạch bỏ các đồ chơi gây nguy hiểm.nhận biết phân biệt các phía...
- Dạy trẻ tách - gộp các nhóm thành nhóm có số lượng 7 (Làm vở bé LQVT trang 4)
- Làm bài tập về quy tắc sắp xếp (Làm vở bé LQVT trang 17)
Góc khám phá:
- Dùng kính lúp soi vân tay, in vân tay, soi sợi tóc....sự khác biệt giữa bạn và tôi(đặc điêm bản thân, sở thích, đặc điểm gia đình,... )
- Cắt dán đồ dùng trong gia đình
- Phân loại các sản phẩm nghề gốm theo hình dạng, màu sắc, tên gọi... (MT26) 

* Góc sách truyện: Đọc truyện theo tranh, chơi rối tay chuyện: Ba cô gái, Cá rô ron không vâng lời mẹ, Chơi với rối ngón tay, bàn tay,.... trẻ chọn truyện theo sở thích để đọc
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi cát, nước…
* Góc vận động: đánh bóng, đi cà kheo, xâu dây,nhảy bật…
* Góc tạo hình:
- Làm vở tạo hình: Vẽ nghề bé yêu thích ( Tuần 2) (Trang 9), Tô màu tranh đông hồ (Tuần 4) (Trang 11)
- Vẽ cô giáo, nghề bé thích, nặn đồ dùng trong gia đình..., làm rối nhân vật một số nghề. Vẽ chân dung, công việc,. Làm hoa trang trí lớp, làm bưu thiếp, hoa… chào mừng 20/11.
* Góc âm nhạc: Hát, biểu diễn các bài hát về gia đình, cô giáo và mái trường, chú bộ đội: Cháu yêu chú bộ đội, bác đưa thư vui tính, Cô giáo em, Nhà mình rất vui, Cả nhà thương nhau, Bó hoa tặng cô, cảm ơn chú bộ đội....Chơi các trò chơi với dụng cụ âm nhạc, sáng tạo tiết tấu dạo...
* Góc thiên nhiên: chăm sóc cây, chơi cát, nước…
* Góc vận động: đánh bóng, đi cà kheo, xâu dây,nhảy bật… 
- KNTPV: Dạy trẻ cách mời trà, rửa cốc,(Tuần 1+3+ 5) 
Ôn: chuẩn bị giờ ăn nhẹ, cách cầm dao, kéo, dĩa, sử dụng đũa... (Tuần 2+4) 
	MT26

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Kể tên các nhóm thực phẩm: Nhóm chất xơ, chất đạm, tinh bột...
- Gọi tên các món ăn trong các bữa ăn trong ngày, ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất. (MT8) 
- Trước khi ngủ cho trẻ nghe nhạc không lời. Ngủ dạy cho trẻ vận động theo bài "Bó hoa tặng cô" "Bài ca tôm cá"... 
- Rèn trẻ nề nếp: trẻ tự rửa tay bằng xà phòng, đi vệ sinh đúng nơi quy định 
- Xem video một số thói quen hành vi văn minh trong ăn uống, và trò chuyện về cách nhận biết thức ăn có mùi ôi, thiu và không nên ăn vì có thể gây ngộ độc thực phẩm (MT18) 
- Thực hành cách sử dụng một số dụng cụ ăn uống thành thạo: thìa, dao, dĩa... (MT12) 
	MT8, MT18, MT12

	Hoạt động chiều
	Tuần 1:
- Dạy hát: cháu thương chú bộ đội
+ Nghe hát: Màu áo chú bộ đội
+ Trò chơi: Nghe giai điệu đoán tên bài hát
- Xem video, trò chuyện về thói quen lịch sự che miệng khi ho, hắt hơi, ngáp
- GDNSVMTL Bài 8: Cảm ơn, xin lỗi khi cần (MT64) 

Tuần 2:
- Đọc đồng dao: Ấm và chảo
- Xem video công việc của các chú bộ đội.
- GDNSVMTL Bài 17: Quan tâm mọi người (MT76) 

Tuần 3:
- GDNSVMTL Bài 6: Ăn tối ở nhà hàng 
- Dạy VĐMH: Cô giáo miền xuôi
+ Nghe hát: Ước mơ xanh
+Trò chơi: Vòng quay kì diệu
- Xem video nhận biết được một số trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua tranh; qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói của người khác.... (MT79) 

Tuần 4:
- Trò chuyện về văn hóa nơi công cộng, phép lịch sự: Biết chờ đến lượt
- Thơ: "bác chổi chà"
- Thực hành thể hiện các cảm xúc: Vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ (MT80) 

Hàng tuần:
- Chơi theo ý thích.
- Tham gia các môn năng khiếu, tiếng anh.
- Thứ 4: Lao động tập thể, lau lá cây, lau dọn giá, đồ dùng đồ chơi của lớp....
- Thứ 6: Biểu diễn văn nghệ, nêu gương bé ngoan 
	MT64, MT76, MT79, MT80

	Chủ đề - Sự kiện
	Nghề gốm
	Cháu yêu chú bộ đội
	Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
	Một ngày làm việc của cô CNVSMT
	

	
	



	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng 
	Giáo viên
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